
Biểu số 2

( TT 90/2018/TT-BTC)

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Chương: 417

 ĐV tính: Triệu đồng

SỐ 

TT
Nội dung

Dự toán được 

giao

A Tổng số thu, chi, nộp NS phí lệ phí -                      

I Số thu phí, lệ phí

1
Lệ phí trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ( công bố hợp chuẩn, 

hợp quy)
-                      

II Chi từ nguồn thu phí được để lại -                      

1 Chi sự nghiệp -                      

2 Chi quản lý hành chính -                      

III Số phí, lệ phí nộp NSNN -                      

1
Số phí, lệ phí nộp NSNN: Lệ phí trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng
-                      

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước 3.050                   

1 Chi quản lý hành chính 2.170                  

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 2.130                   

a Kinh phí quản lý hành chính - chi thường xuyên bộ máy 2.087                  

b Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 43                       

.Trong  đó -Kinh phí năm trước chuyển sang -                      

                 Kinh phí cải cách tiền lương năm 2024 43                       

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 40                        

b Kinh phí trang phục kiểm soát viên chất lượng 40                       

c
Trang bị MMTB VP và MMTB làm việc -                      

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 880                     

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ -                      

a Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

b Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ -                      

c Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở -                      

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 365                      

Quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và kiểm tra giám sát 

hướng dẫn việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại 

các cơ quan HCNN thuộc tỉnh, UBND cấp xã

365                     

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 515                      

a
Kiểm tra giám sát hướng dẫn việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN 

ISO 9001:2015 tại các cơ quan HCNN thuộc tỉnh, UBND cấp xã
120
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b Kiểm định chuẩn thiết bị đo lường phục vụ công tác quản lý nhà nước 15

c

Chi đào tạo tập huấn đánh giá nội bộ hệ thống QLCL theo TCVN ISO 

9001:2015 tại các sở, ban, ngành, chi cục và UBND các huyện, các phòng 

chuyên môn cấp huyện và UBND cấp xã

210                     

d

Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ TCDDLCL, công chức thanh tra theo NĐ 

27/2017/NĐ-CP và Nghiệp vụ kiểm tra hệ thống LQCL theo TCVN ISO 

9001:2015 trong các cơ quan HCNN và chuyên gia đánh giá HTQLCL theo 

TCVN ISO 9001:2015

60                       

e Kinh phí dán tem đồng hồ đếm tổng cột đo xăng dầu 60                       

g
Chi triển khai thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật 

trong thương mại năm 
50                       

II Nguồn vốn viện trợ

III Nguồn vay nợ nước ngoài



 ĐV tính: Triệu đồng
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